
4 

Quán bánh 
canh Tiếng 
Xưa, đường 

Tôn Đức Thắng 

17h30 ngày 
16/12/2021 

Cơm gà Tam 
Duyên, đường 

Phan Chu Trinh 

16h40 ngày 
20/12/2021 

 
Phòng công 

chứng Lê Độ 
8h đến 8h30 ngày 

20/12/2021 

Thông tin dịch tễ ca bệnh công bố ngày 22/12/2021 

01 

BN1582978 – T.T.A.P (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1582979 – N.X.Q (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1582980 – N.T.L.P (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

04 

BN1582981 – T.V.N (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Lái xe đường dài, sàng lọc dương tính tại CSYT 
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05 

BN1582982 – V.T.B.N (1975), dịch tễ về từ 
Vĩnh Phúc 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

06 

BN1582983 – P.T.H (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Khai, Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

ST-100 xưởng 
F, công ty giày 

Rieker 

Từ ngày 
14/12/2201 đến 

20/12/2021 

Điện 
Dương 

Chợ Mới Điện 
Dương 

8h ngày 
19/12/2021 

07 

BN1582984 – T.V.Đ (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thái, Bình Định Bắc, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

08 

BN1582985 – B.T.D (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Đóa, Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

09 

BN1582986 – N.T.B (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

10 
BN1582987 – N.T.M (1966), là F1 của 
BN1567696 (công bố ngày 21/12/2021) 
- Giới tính: nữ 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

11 

BN1582988 – Đ.T.B.Y (2020), là F1 của 
BN1567696 (công bố ngày 21/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

12 

BN1582989 – Đ.V.B (1991), là F1 của 
BN1567696 (công bố ngày 21/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

13 

BN1582990 – Đ.T.Q (2000), là F1 của 
BN1567696 (công bố ngày 21/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

14 

BN1582991 – H.Q.N.V (2021), là con của 
BN1514749 (công bố ngày 18/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021, lấy mẫu lần 2 

15 

BN1582992 – L.T.T.T (2002), là con của 
BN1439249 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021 
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16 

BN1582993 – N.V.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Hyosun 

Ngày 16/12/2021, 
17/12/2021, ngày 

20/12/2021, 
21/12/2021 

Ký túc xá công 
ty Hyosun 

Ngày 16/12/2021, 
17/12/2021, ngày 

20/12/2021, 
21/12/2021 

Núi 
Thành 

Tam Hòa 
Lễ nhóm Tin 

lành, thôn 
Xuân Tân 

Ngày 18/12/2021 
và 19/12/2021 

17 

BN1582994 – T.T.L (1984), là F1 của 
BN1519736 (công bố ngày 18/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021, lấy mẫu lần 2 

18 

BN1582995 – N.T.T (1993), liên quan công 
ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Quý, Tam Lộc, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

Phú 
Ninh 

Tam 
Phước 

Chợ Cẩm Khê Ngày 19/12/2021 

19 

BN1582996 – Đ.T.N.Q (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

20 
Đại Lộc công bố 09 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1582997 đến 

BN1582999 và từ BN1583018 đến BN1583023 
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21 
Tam Kỳ công bố 13 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1583000 đến 

BN1583011 và BN1583059 

22 

BN1583012 – N.T.T.H (2002), là em gái của 
BN1488920 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 16/12/2021, lấy mẫu lần 2 

23 

BN1583013 – N.V.H.V (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sơn Phô 2, Cẩm Châu, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm 
Châu 

Lớp 12C5 
trường THPT 

Trần Hưng Đạo 
Hằng ngày 

Phòng thi số 9, 
trường THPT 

Trần Hưng Đạo 

7h đến 9h ngày 
21/12/2021 

Quán cá viên 
cô Bảy, gần 

trường Nguyễn 
Du 

10h40 ngày 
20/12/2021 

Quán trà sữa 
Lavie: tầng 2, 
khu Sofa lồng 

kính 

15h30 đến 18h 
ngày 20/12/2021 

Thanh Hà 

Lớp học thêm 
lý cô Thảo, 

trung tâm 460 
Cửa Đại 

19h đến 20h30 
ngày 17/12/2021 

24 
BN1583014 – P.T.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán café trên 
sân thượng 
Khách sạn 

Hằng ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi Long Hân 

25 

BN1583015 – N.T.T.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Hồ, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

26 

BN1583016 – L.T.C (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Khoa Nội thận 
tiết niệu, bệnh 
viện đa khoa 

tình 

15h ngày 
18/12/2021, 15h 
ngày 21/12/2021 

Phước 
Hòa 

Chợ Tam Kỳ 
phía đường 
Bạch Đằng 

8h ngày 
20/12/2021 

Hòa 
Hương 

Sân vận động 
thể thao Tam 

Kỳ 

14h ngày 
20/12/2021 

 
Cắt tóc Hằng, 
đường Tiểu La 

14h30 ngày 
20/12/2021 

27 

BN1583017 – P.V.P (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

28 

BN1583024 – L.T.X.N (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 
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29 

BN1583025 – L.M.H (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nông Sơn 1, Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

30 

BN1583026 – L.T.T (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nông Sơn 2, Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

31 

BN1583027 – B.Q.P (1971) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

32 

BN1583028 – P.T.N.K (2017), là F1 của 
BN1519755 (công bố ngày 18/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 1, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

33 

BN1583029 – V.N.T.V (2016) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

34 

BN1583030 – N.T.T.A (1992), liên quan 
công ty Fashion Garment – KCN Tam 
Thăng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thái, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 15/12/2021 
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35 

BN1583031 – V.P.Q.A (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1583032  – V.M.Đ (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

37 

BN1583033 – T.T.H (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1583034 – T.T.H (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1583035 – T.T.T (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

40 

BN1583036 – T.T.M (2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

41 
BN1583037 – T.T.A (1996) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

42 

BN1583038 – T.T.T.C (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1583039 – T.T.T.D (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

44 

BN1583040 – N.P.N (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cao Ngạn, Bình Lãnh, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

45 

BN1583041 – N.V.L (1967) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1583042 – C.T.L.Q (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thái, Bình Định Bắc, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

47 
BN1583043 – H.T.M.D (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thái, Bình Định Bắc, Thăng 

Đang điều tra dịch tễ 
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Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

48 

BN1583044 – T.T.V (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Dương, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

49 

BN1583045 – V.V.V (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

50 

BN1583046 – N.T.N (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thái, Bình Định Bắc, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

51 

BN1583047 – H.Q.T (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

52 

BN1583048 – N.M.L (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

53 
BN1583049 – H.T.N.Ý (2007) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

54 

BN1583050 – H.Đ.T (1952) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày ở nhà, có đi thu tiền lãi trong xã 

55 

BN1583051 – P.T.H (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Chợ Tiên 

Phước và quán 
café chú Tư 

Hằng ngày 

56 

BN1583052 – N.V.T (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

57 

BN1583053 – H.Q.D (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đông 

Lớp nghề oto 
46G trường cao 

đẳng nghề 
Quảng Nam 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

17/12/2021 

Phòng B3, 
KTX trường 

CĐ nghề 
Quảng Nam 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

17/12/2021 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 
Ngân hàng 

Agribank chi 
nhánh Quế Sơn 

8h đến 9h ngày 
20/12/2021 
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58 

BN1583054 – D.T.H (1972), là F1 của 
BN1380884 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021, lấy mẫu lần 2 

59 

BN1583055 – N.H.N (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Quán cafe Anh 
Lan 

8h ngày 
17/12/2021 

60 

BN1583056 – L.T.T.M (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Trung Đông, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

61 

BN1583057 – N.T.Q (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 5, Tiên Hiệp, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Khoa nội thận 
tiết niệu, bệnh 
viện đa khoa 

tỉnh 

Từ ngày 
17/12/2021 đến 

nay 

62 
BN1583058 – P.T.T (1961) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Lâm, Hiệp Đức 

Đã cách ly 

63 
BN1583060 – T.C.C (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Xuân, Núi Thành 

Đã cách ly 



16 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

64 

BN1583061 – H.T.K (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/12/2021, lấy mẫu lần 2 

65 

BN1583062 – N.T.T.T (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Khoa sinh hóa 
bệnh viện đa 

khoa TW 
Hằng ngày 




